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BÁO CÁO
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định quy định

 chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

1. Các văn bản điều chỉnh việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật này đã quy định nhiều biện pháp để bảo đảm bình đẳng giới, trong đó lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật là một trong 06 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới, đồng thời là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ví dụ Công ước về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, Công ước về chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ năm 1979 (CEDAW), Công ước về quyền trẻ em năm 1989… Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa ở một số văn bản như: Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật bình đẳng giới, Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực từ 01/7/2016 cũng quy định về trách nhiệm của Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết (Điều 69).

2. Mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 bảo đảm hướng tới các mục tiêu sau:

- Cụ thể hóa các quy định về bảo vệ quyền con người, nguyên tắc bình đẳng giới đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của dự thảo Nghị định với các quy định pháp luật hiện hành về bình đẳng giới.

- Bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước CEDAW; phù hợp với khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của nữ giới và nam giới trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. 

3. Về quá trình thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc tổ chức xây dựng Nghị định

a) Trong việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

Thực hiện Điều 21 Luật Bình đẳng giới và các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập của Nghị định thành lập, cơ cấu thành phần dựa trên các yêu cầu cơ bản: 

- Thứ nhất, bảo đảm được quy định chung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Thứ hai, đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Theo Quyết định số 8269/QĐ-BCA-C10 ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Ban soạn thảo có 32 thành viên (31 nam, 01 nữ); Tổ biên tập có 36 thành viên (27 nam và 09 nữ); là đại diện của các Bộ, ngành, và các đơn vị trực thuộc Bộ như: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục V03, Cục H09, Cục H01, Cục A08, Cục C11… 

b) Trong các hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định

Trong các cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn của dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đều gián tiếp xem xét, lồng ghép nội dung giới và bình đẳng giới vào dự thảo Nghị định. Trong quá trình soạn thảo không phát hiện vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong dự thảo Nghị định.

4. Nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an đã tiến hành rà soát vấn đề bình đẳng giới. Kết quả rà soát cho thấy, dự Nghị định không có vấn đề về bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Dự thảo Nghị định không quy định cụ thể về nguyên tắc bình đẳng giới nhưng tất cả các quy định của dự thảo Nghị định đều không phân biệt nam, nữ, thể hiện nguyên tắc bình đẳng giới theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân và các văn bản quy phạm pháp luật trước đây có liên quan đến chế độ, chính sách đối với phạm nhân đã cơ bản bảo đảm bình đẳng giới thông qua việc bảo đảm các chế độ, chính sách như: Về chế độ quản lý giam giữ phạm nhân; về lao động, học nghề; về các chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế.
Các quy định nêu trên là phù hợp với Công uớc quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ mà Việt Nam đã phê chuẩn, Công ước ILO, Luật  bình đẳng giới và thực tiễn công tác thi hành án, là cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất trong hệ thống các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện, thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, nhất là đối với phạm nhân nữ.

Trên cơ sở quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước đây bảo đảm bình đẳng giới, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã kế thừa các quy định nêu trên và đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau: 

4.1. Bảo đảm bình đẳng giới trong chế độ ăn, mặc, ở chăm sóc y tế
Chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế đối với phạm nhân nữ, phạm nhân nữ là người dưới 18 tuổi, phạm nhân nữ có thai và đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam được quy định chi tiết tại Điểm n, Khoản 1, Điều 6; Điều 7, Điều 8, Mục 1; Chương III; chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 12, Điều 13, Mục 2, Chương III của dự thảo Nghị định. Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong cơ sở giam giữ phạm nhân thì tổng định lượng ăn bằng 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường so với định lượng mà Nhà nước quy định cho mỗi phạm nhân và được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ; phạm nhân nữ sinh con trong trại giam được cấp các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh tương đương 01 tháng định lượng ăn của trẻ em là con phạm nhân; chế độ ăn của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ phạm nhân được hưởng như đối với trẻ em dưới 04 tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội...Mỗi tháng được cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết trị giá tương đương 20kg gạo tẻ thường/trẻ em.

4.2. Bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thời sự, chính sách pháp luật, dạy văn hóa, dạy nghề
Ngoài các nội dung chương trình học tập chung được quy định tại Khoản 1, Điều 12, Mục 3, Chương 3, phạm nhân là người dưới 18 tuổi còn được học tập, phổ biến Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Giáo dục...và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lứa tuổi, giới tính (Khoản 2, Điều 12). Ngoài thời gian lao động, phạm nhân dưới 18 tuổi được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, đọc sách báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với lứa tuổi (Khoản 5, Điều 12); được học văn hóa phù hợp với trình độ (Khoản 1, Điều 13); được ưu tiên bố trí học nghề, nâng cao tay nghề phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính, sức khỏe (Khoản 2, Điều 15).

4.3. Đảm bảo bình đẳng giới trong xếp loại chấp hành án phạt tù, xử lý vi phạm

Đối với phạm nhân có thai, nghỉ thai sản, có con nhỏ đang ở cùng mẹ trong trại, phạm nhân nữ từ 65 tuổi trở lên được miễn hoặc giảm nhẹ kết quả tham gia lao động, học tập và được xem xét xếp loại khá nếu vẫn thực hiện đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 19

Tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật được áp dụng đối với phạm nhân già yếu đối với nữ từ 65 tuổi trở lên, phạm nhân nữ có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi (Khoản 5, Điều 21)

5. Dự báo tác động của các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định đối với vấn đề bình đẳng giới

 Đánh giá tác động của các nội dung sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đối với phạm nhân nữ và trẻ em là con của phạm nhân nữ đang ở cùng mẹ trong trại giam

5.1. Tác động đối với trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện: Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách đối với phạm nhân nữ và trẻ em là con của phạm nhân theo mẹ vào trại giam sẽ tạo cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

5.2. Tác động đối với phạm nhân nữ: Phạm nhân nữ sẽ yên tâm phấn đấu cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình hòa nhập cộng đồng.

5.3. Tác động đối với nền kinh tế: Một số nội dung sửa đổi, bổ sung có phát sinh thêm chi phí cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, chi phí này không lớn do phạm nhân nữ mang thai trong trại giam cũng như trẻ em theo bố mẹ ở cùng trong trại giam không nhiều.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định, các quy định về chế độ chính sách đối với phạm nhân nữ và trẻ em là con của phạm nhân nữ đang ở cùng trong trại giam đã đảm bảo bình đẳng giới và thực thi trong thực tiễn sẽ có tác dụng tích cực đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ.
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được ban hành sẽ có tác động tích cực đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự, góp phần tích cực vào việc chống lại các luận điểm sai trái, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
         Trên đây là báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019./.
	Nơi nhận:


- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Cục V03, C10 (để thực hiện);
- Lưu: VT, C10(P5).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn


